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BCH   : Ban chấp hành 

BHTN  : Bảo hiểm tự nguyện 

BHXH  : Bảo hiểm xã hội 

BHYT  :  Bảo hiểm y tế 

BQL   : Ban quản lý  

CBCĐ  :  Cán bộ công đoàn 

CC,VC  :  Công chức, viên chức 

CĐCS  : Công đoàn cơ sở 

CNH, HĐH  :  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

CNLĐ  : Công nhân lao động 

CNVCLĐ  : Công nhân viên chức lao động 

ĐH   :  Đại học 

HĐLĐ  :  Hợp đồng lao động 

KHHGĐ  :  Kế hoạch hóa gia đình 

LĐLĐ  :  Liên đoàn lao động 

NQ   :  Nghị quyết 

SKSS   :  Sức khỏe sinh sản 

TLĐ   :  Tổng liên đoàn 

TNHH MTV :  Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

TNHH  :  Trách nhiệm hữu hạn 

TƯLĐTT  :  Thỏa ước lao động tập thể 

UV   :  Ủy viên 

UVBCH CĐCS :  Ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở 

UVBCH  :  Ủy viên ban chấp hành 

VN   : Việt Nam 
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